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1. Đặt vấn đề

Tổng cục Thống kê (2013) cho biết, năm 2013
tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của
Việt Nam đạt hơn 27 tỷ USD. Tuy nhiên, một số mặt
hàng nông sản chính như gạo, cà-phê, cao su... lại
sụt giảm cả về sản lượng và kim ngạch. Mặt khác,
tăng trưởng giá trị xuất khẩu nông sản chủ yếu là do
tăng sản lượng, phát triển theo chiều rộng, 90% xuất
khẩu sản phẩm thô (Tiến Anh, 2013), nông sản Việt
Nam vẫn thiếu tính cạnh tranh, chịu nhiều thua thiệt
và rủi ro trên thị trường quốc tế. Sở dĩ có thực trạng
trên vì xuất khẩu chủ yếu dựa trên việc tăng sản
lượng, tăng diện tích, phát triển theo chiều rộng, mà
chưa chú trọng tới việc nâng cao giá trị sản phẩm,
thực hiện chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm
từ sản phẩm thô là chủ yếu sang sản phẩm qua chế
biến. Tăng trưởng xuất khẩu nông sản không bền
vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế này đòi hỏi phải
chuyển dịch mạnh sang phát triển theo chiều sâu

(nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng nông sản)
nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững là nhiệm
vụ rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước. 

Bài viết nhằm làm rõ thực trạng những hạn chế
của xuất khẩu nông sản Việt Nam; nhấn mạnh tính
chất tăng trưởng thiếu bền vững, sản phẩm chủ yếu
ở dạng thô, chưa qua chế biến; vì vậy thiếu tính
cạnh tranh, chưa mở rộng được thị trường và vẫn
phụ thuộc vào những thị trường dễ tính. Từ đó, bài
viết nêu ra những vấn đề đối với xuất khẩu nông sản
Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
cao giá trị xuất khẩu nông sản Việt Nam.

2. Đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản
Việt Nam

Trong những năm qua, xuất khẩu nông sản Việt
Nam đã có những thành tựu đáng kể, nhưng bên
cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế; thể hiện ở những
mặt chủ yếu sau:

NÂNG CAO GIÁ TRỊ 
HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM XUẤT KHẨU

Võ Thị Hồng Hạnh*
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bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng chưa cao, 90% là sản
phẩm thô, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh và phụ thuộc vào những thị trường “dễ tính”. Bài viết
phân tích và làm rõ thực trạng trên, từ đó nêu ra những vấn đề đối với xuất khẩu nông sản Việt
Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những nhóm giải pháp chủ yếu để giải quyết những vấn đề
này như: tái cơ cấu ngành; chuyển dịch cơ cấu sản phẩm; đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa
học công nghệ; tăng cường liên kết Nhà nước – Doanh nghiệp – Nông dân; nhóm giải pháp về
thị trường; đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế.

Từ khóa: giá trị xuất khẩu, giá trị gia tăng, phát triển bền vững, xuất khẩu nông sản.

Ngày nhận: 5/8/2014
Ngày nhận bản sửa: 22/9/2014
Ngày duyệt đăng: 5/10/2014



52Số 208(II) tháng 10/2014

2.1. Tăng trưởng thiếu bền vững, chất lượng
tăng trưởng không cao

GDP của ngành nông nghiệp không ngừng tăng
trong giai đoạn từ năm 2000-2012 nhưng tốc độ
tăng trưởng có xu hướng giảm: giai đoạn năm 2000-
2006 đạt 3,81%/năm trong khi tốc độ tăng trưởng
giai đoạn năm 2007- 2012 lại có xu hướng giảm nhẹ
với con số là 3,26%/năm. Năm 2012, tốc độ tăng
trưởng ngành nông nghiệp chỉ đạt 2,72%, giảm
đáng kể so với hơn 4% của năm 2011.

Sản lượng hàng hóa của ngành nông nghiệp tăng
cao nhưng giá trị gia tăng lại có xu hướng giảm, thể
hiện rõ ở những mặt hàng nông sản chủ lực. Theo
Ánh Tuyết (2014), năm 2013, cả nước xuất khẩu
được 6,61 triệu tấn gạo, tương đương 2,95 tỷ USD,
giảm 17,4% về lượng và 19,7% về giá trị so với năm
2012; và 1,32 triệu tấn cà phê, giá trị thu về là 2,75
tỷ USD, giảm 23,6% về lượng và hơn 25% về giá
trị; xuất khẩu cao su đạt 2,52 tỷ USD, giảm 11,6%
về giá trị so với năm ngoái, trong đó giá xuất khẩu
trung bình giảm đến 17,2%.

Nguyên nhân chủ yếu do chỉ tập trung tăng
trưởng theo chiều rộng, thông qua việc tăng diện
tích, tăng vụ và tận dụng các yếu tố đầu vào giá rẻ
như lao động và vật tư. Bên cạnh đó, các mô hình

tăng trưởng cũng chỉ mới tạo ra khối lượng hàng
hóa lớn và giá rẻ chứ chưa tạo ra những sản phẩm
có giá trị kinh tế cao. Năm mặt hàng xuất khẩu chủ
lực của ngành nông nghiệp là gạo, cà phê, tiêu, điều
và chè đều tăng trưởng nhưng chủ yếu là do tăng
diện tích. Nhìn vào bảng 1, có thể thấy: năm 2012:
sản lượng cà phê tăng 1,2% là do diện tích tăng
6,1% trong khi đó năng suất lại giảm 4,1%. Tương
tự, cao su tăng sản lượng 9,4% nhưng chủ yếu là do
tăng diện tích tới 1,6%.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu là nhờ vào tăng
khối lượng chứ không phải tăng giá. Ví dụ, đối với
ngành xuất khẩu gạo, giá trị xuất khẩu gạo năm
2012 tăng 0,4% so với năm trước nhưng nguyên
nhân chủ yếu là do lượng gạo xuất khẩu tăng 12,7%
so với năm trước. Ngành sản xuất và xuất khẩu lúa
gạo năm 2012 đã ghi dấu ấn đậm nét khi đem về cho
nền kinh tế kim ngạch 3,7 tỷ USD, với sản lượng
xuất khẩu đạt mức kỷ lục 8,1 triệu tấn. Nhưng 70%
lượng gạo xuất khẩu thuộc loại phẩm cấp thấp, giá
trị gia tăng thua kém nhiều nước trong khu vực, theo
Nguyễn Đình Luận (2013).

2.2. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu: 90% ở dạng
thô; sản phẩm qua chế biến chỉ đạt 10%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giai đoạn 1990-2012

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê
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Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng của một số cây trồng chủ yếu giai đoạn 2005-2012

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê

năm 2013, có tới 90% nông sản của nước ta đang
xuất khẩu dưới dạng sơ chế, giá bán thấp hơn sản
phẩm cùng loại của các nước từ 5% đến 10%.
Ngành thủy sản xuất thô tới 70% sản phẩm, trong đó
một trong những mặt hàng đem lại doanh thu lớn
nhất cho ngành là cá tra thì xuất thô lên tới con số
hơn 99%. Ðối với cà-phê, dù dẫn đầu thế giới về sản
lượng nhưng cũng chủ yếu là xuất thô, 90% sản
lượng cà phê xuất khẩu dưới dạng cà phê nhân; tỷ lệ
cà phê rang xay, cà phê hòa tan chỉ đạt tỷ lệ dưới
10%. Tương tự đối với mặt hàng chè, sản lượng
xuất khẩu hiện đứng thứ 6 trên thế giới nhưng giá
bán lại chỉ xếp thứ 10 vì chất luợng thấp (giá bán
1,45 USD/kg so với giá bình quân 3,5 USD/kg của
thế giới). Mặc dù từ năm 1998 đến 2011, giá chè của
thế giới tăng 18% nhưng giá chè của Việt Nam lại
giảm tới 20%. Giá xuất khẩu gạo thấp hơn giá gạo
cùng loại của Thái Lan từ 100-140 USD/tấn. Sản

lượng rau quả xuất khẩu chưa qua chế biến chiếm
khoảng 85% còn thịt thì tới 95% (Tiến Anh, 2013).

2.3. Sản phẩm thiếu tính cạnh tranh, chưa mở
rộng được thị trường, vẫn bị phụ thuộc vào những
thị trường “dễ tính”

Nhìn chung, nông sản Việt Nam thiếu tính cạnh
tranh và chủ yếu nhằm vào những thị trường quen
thuộc, chưa chinh phục được những thị trường khó
tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… Ví dụ:
Nhìn vào bảng 2 ta có thể thấy rõ: Thị trường xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam chủ yếu vào Trung
Quốc, Asean và Úc năm 2012 với mức tăng trưởng
khá cao lần lượt là 20,5%; 11,6% và 14,2% so với
năm 2011. Riêng đối với các thị trường EU tốc độ
tăng trưởng chậm thậm chí âm, năm 2012 giảm
14,8% so với năm 2011. Giá trị xuất khẩu thủy sản
sang các thị trường như Canada, Mexico, Nga và
các thị trường khác đồng loạt giảm mạnh, lần lượt
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Bảng 2: Thị trường xuất khẩu thủy sản năm 2012

Nguồn: Tổng cục thống kê (2012)

giảm 7,8%; 1,3% và 4,9%.

Điều đáng quan tâm là sức cạnh tranh của hàng
nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế còn thấp
kém nên hiệu quả xuất khẩu chưa cao, chưa tạo
được thế đứng vững chắn trên thị trường quốc
tế. Những vấn đề về thương hiệu, hệ thống tiêu
chuẩn về an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, nguồn
gốc xuất xứ,… là những rào cản lớn đối với các mặt
hàng nông sản Việt Nam khi tiếp cận thị trường thế
giới. Việc các lô hàng có nguồn gốc thực vật của
Việt Nam xuất khẩu vào EU trong năm 2013 bị cảnh
báo, chủ yếu là nhiễm vi khuẩn, nấm mốc, có dư
lượng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn cho phép,
cho thấy sản phẩm xuất khẩu tiềm ẩn nguy cơ mất
an toàn thực phẩm.

3. Những vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu nông
sản Việt Nam

3.1. Tăng trưởng nhưng không ổn định, thiếu
bền vững

Theo quan điểm phát triển bền vững, việc phát
triển sản xuất và xuất khẩu nông sản của nước ta vẫn
còn bất cập, đã và đang có nguy cơ tác động đến sự
phát triển ổn định của kinh tế, xã hội và môi trường.
Qua đánh giá thực trạng của xuất khẩu nông sản
Việt Nam những năm gần đây, có thể thấy, mặc dù
kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành tăng nhưng
chất lượng tăng trưởng không cao, thiếu bền vững,

thể hiện ở những mặt sau:

3.1.1. Về mặt kinh tế

Sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu đầu tư theo
chiều rộng, mới chỉ tăng quy mô và sản lượng; chưa
chú trọng đầu tư chiều sâu nhằm tạo ra những mặt
hàng nông sản có giá trị gia tăng cao. Quá trình
chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và theo hướng
gia tăng mức độ chế biến còn chậm. Hiệu quả đầu
tư trong nông nghiệp thấp, sản xuất và tiêu thụ nông
sản bấp bênh, thường xuyên bị đe dọa bởi sự biến
động cả về yếu tố thời tiết lẫn thị trường. Khả năng
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của hàng nông sản
thấp. 

3.1.2. Về mặt môi trường

Nhiều mặt hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản
Việt Nam đều dựa vào việc khai thác tài nguyên
thiên nhiên nên có nguy cơ hủy hoại các nguồn tài
nguyên này. Hơn nữa, do trình độ sản xuất lạc hậu
và việc đẩy mạnh xuất khẩu theo chiều rộng làm thu
hẹp diện tích rừng, phá vỡ hệ sinh thái trên cạn và
ven biển. Việc sử dụng các phương pháp đánh bắt
hải sản theo cách không an toàn, mang tính hủy diệt
như dùng thuốc nổ, các loại lưới mắt nhỏ làm mất đi
các loài cá con và các sinh vật biển khác. Việc mở
rộng diện tích trồng trọt cũng như thâm canh tăng
vụ là nguyên nhân dẫn đến sự thoái hóa đất nông
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nghiệp. Hơn nữa, việc sử dụng các loại phân bón,
hóa chất bảo vệ thực vật không đúng quy cách và
quá mức cho phép còn gây ô nhiễm môi trường; làm
tăng mức độ quen thuốc, kháng thuốc của các loài
sâu bệnh; tiêu diệt nhiều loài sinh vật có ích, phá vỡ
cân bằng sinh thái; gây độc cho gia súc, gia cầm và
gây độc trực tiếp cho người nông dân; để lại dư
lượng chất độc trong nông sản gây hại cho người
tiêu dùng.

3.1.3. Về mặt xã hội

Do sản xuất theo chiều rộng, xuất khẩu sản phẩm
thô là chủ yếu nên chất lượng lao động và thu nhập
của người lao động không cao. Là ngành dễ bị tổn
thương do chịu sự phụ thuộc vào các yếu tố thời tiết,
thị trường thế giới càng làm gia tăng khoảng cách
giàu nghèo, bất bình đẳng trong thu nhập giữa các
vùng, các tầng lớp dân cư. Giá trị gia tăng của sản
phẩm không cao nên người sản xuất và lao động
trong lĩnh vực này chịu nhiều thua thiệt. 

3.2. Rào cản kỹ thuật ở các nước nhập khẩu

Mỗi năm, Việt Nam thiệt hại hơn 14 triệu đô la
Mỹ do hàng xuất khẩu bị trả lại, nhiều lô hàng thủy
sản xuất khẩu của Việt Nam bị các nhà nhập khẩu từ
chối vì có dư lượng thuốc kháng sinh cao (Đỗ
Hương 2014). Theo đại diện Cục Quản lý Chất
lượng Nông lâm sản và Thủy sản, chỉ chưa đầy 4
tháng đầu năm 2014, EU và Nhật Bản đã cảnh báo
11 lô hàng tôm nuôi nhập khẩu từ Việt Nam do bị
phát hiện dư lượng kháng sinh vượt mức giới hạn
cho phép. 

Kể từ khi áp dụng chế độ kiểm tra chỉ tiêu kháng
sinh với 100% lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam, số
lượng lô tôm bị phát hiện chỉ tiêu này vượt mức cho
phép không hề giảm đi. Đáng lo ngại nhất là khả
năng thị trường Nhật quay lưng với tôm Việt Nam
chuyển sang nhập tôm từ Indonesia và Ấn Độ là rất
lớn. Trong khi đó, cơ quan thẩm quyền EU cảnh
báo, nếu tình trạng dư lượng kháng sinh trong tôm
không được cải thiện, EU sẽ xem xét các biện pháp
kiểm soát ngặt nghèo hơn, thậm chí có thể tạm đình
chỉ nhập khẩu. 

Từ ngày 31/1/2014, Nga nghiêm cấm việc nhập
khẩu cá tra từ Việt Nam, cũng như tất cả các sản
phẩm cá tra của 8 doanh nghiệp của Việt Nam do
phát hiện quá trình nuôi của các doanh nghiệp này

không kiểm soát việc áp dụng kháng khuẩn bao gồm
cả sử dụng thuốc kháng sinh không kiểm soát, chế
phẩm kích thích tố nuôi cá (Đỗ Hương, 2014). Đến
giờ này, có thể nói cánh cửa xuất khẩu cá tra vào
Nga đã gần như đã khép lại với các doanh nghiệp
Việt Nam. 

Rau Việt Nam bị EU cảnh báo về dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật quá giới hạn cho phép hay vi phạm
về kiểm dịch thực vật. Năm loại rau quả từng bị EU
đưa vào tầm ngắm là húng quế, ớt, cần tây, mướp
đắng và ngò gai… Đây là hệ quả tất yếu của việc
nông dân có thói quen quá lạm dụng thuốc bảo vệ
thực vật trong sản xuất. Trong khi thị trường EU lại
quá khó tính, luôn đặt ra yêu cầu cao về chất lượng.
Trong toàn bộ lô hàng chỉ cần phát hiện một mẫu
sản phẩm không an toàn là cả lô hàng lập tức bị trả
về nơi sản xuất.

3.3. Cạnh tranh không lành mạnh giữa các
doanh nghiệp làm giảm uy tín của hàng nông sản
Việt Nam trên thị trường quốc tế

Để thoát ra cảnh khó khăn trong tiêu thụ tại thị
trường nhập khẩu, những doanh nghiệp lớn sẵn sàng
tách ra khỏi cuộc chơi, ngầm liên kết với nhà nhập
khẩu hạ giá bán để cạnh tranh không lành mạnh.
Khi sản phẩm bán ra với giá rẻ, doanh nghiệp quay
trở lại hạ giá thu mua cá tra nguyên liệu trong nước
để lấy kinh phí trang trải cho vô số những khoản
khác. Do đó, người phải chịu thiệt thòi cuối cùng là
nông dân, hoặc nuôi cầm chừng, hoặc “treo ao” và
những doanh nghiệp khác hoặc phá sản, hoặc phải
tìm thị trường khác. 

Ví dụ: Tôm là một trong những mặt hàng xuất
khẩu nông sản chủ lực, lợi nhuận quá lớn từ con tôm
dễ khiến cho người nuôi chủ quan, mải chạy theo
sản lượng bằng cách gia tăng mạnh mật độ thả nuôi,
lạm dụng kháng sinh, hóa chất, khiến cho giá thành
tôm nguyên liệu bị đội lên cao và ảnh hưởng tới chất
lượng sản phẩm.

3.4. Cơ cấu mặt hàng chủ yếu là sản phẩm thô,
giá trị gia tăng thấp

Xuất thô là nguyên nhân chính làm cho nông sản
hàng hóa nước ta có sức cạnh tranh kém, xét về cơ
cấu nông sản hàng hóa xuất khẩu tập trung chủ yếu
là các hàng hóa sơ chế như gạo, cao su, cà phê, thủy
sản, hạt điều, tiêu… Vì thế, hàng hóa Việt Nam
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chưa được người tiêu dùng chú trọng, trong khi việc
chuyển từ xuất thô hay sơ chế sang sản phẩm chế
biến cần có các chương trình cụ thể nhằm gia tăng
giá trị trong chuỗi giá trị hàng hóa của nông sản và
đặc biệt là từng bước xây dựng thương hiệu hàng
hóa nông sản Việt Nam là điều cần được sớm được
triển khai. Hơn nữa, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ
lực của Việt Nam đã đến gần giới hạn tối đa về sản
lượng (cà phê, lúa gạo, cá tra, tôm…). Để tăng kim
ngạch xuất khẩu cần thiết phải thay đổi cơ cấu mặt
hàng theo hướng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị
gia tăng cao.

3.5. Thị trường và nguồn nguyên liệu bị phụ
thuộc, không ổn định

Nói chung sự biến động về giá cả các sản phẩm
nông nghiệp trên thị trường thế giới luôn ở mức độ
cao và xảy ra thường xuyên, bởi nguyên nhân chủ
yếu là sự bất ổn định của sản xuất nông nghiệp do
phụ thuộc vào thiên nhiên. Các sản phẩm trồng trọt
và sản phẩm thô có biên độ dao động cao hơn các
sản phẩm chăn nuôi và sản phẩm chế biến. Trong
khi đó, nông nghiệp Việt Nam vẫn còn nặng về các
sản phẩm trồng trọt, xuất khẩu chủ yếu là các sản
phẩm thô, ít qua chế biến chịu sự tác động của tính
chất giá cả các sản phẩm nông nghiệp trên thị
trường thế giới. Xu hướng giảm giá diễn ra phổ biến
ở hầu hết các mặt hàng nông sản chủ yếu của nước
ta như lúa, gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều và một số
mặt hàng khác đã gây ra tác động tiêu cực, đó là
nông sản tồn đọng lớn, thu nhập từ nông sản giảm
tương đối, kéo theo giảm sức mua, giảm khả năng
đầu tư vốn vào phát triển sản xuất nông sản. Ông
Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện
Nghiên cứu thương mại cho biết Trung Quốc chiếm
hơn 40% thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam,
60% thị trường xuất khẩu cao su, 70% thị trường
xuất khẩu thanh long và hàng loạt các mặt hàng
nông sản khác của Việt Nam (Thu Phương, 2014). 

Tuy nhiên, sự “dễ tính” này cũng tiềm ẩn nhiều
rủi ro và ngày càng làm giảm giá trị của hàng nông
sản Việt Nam, vì thương lái Trung Quốc sẵn sàng
mua sản phẩm thô của Việt Nam về tái chế, chế biến
để nâng cao giá trị rồi kiếm lời, hàng nông sản Việt
Nam không thiết lập được chuỗi giá trị. Hơn nữa,
phía Trung Quốc đang muốn tăng cường giám sát
hoạt động thương mại tiểu ngạch về nông sản. Rất

có thể tới đây, một số cửa khẩu của Trung Quốc sẽ
đóng cửa một thời gian, ngừng giao thương nông
sản để chấn chỉnh các quy định thì sẽ ảnh hưởng đến
tốc độ xuất khẩu các mặt hàng này của Việt Nam.
Bên cạnh đó, về nguồn nguyên liệu Việt Nam cũng
phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Trung Quốc về
cây, con giống, phân bón, thức ăn gia súc… Số liệu
của Việt Nam cho biết, chúng ta nhập khẩu từ Trung
Quốc 37 tỷ USD (Khương Duy, 2014). Nếu tính
theo số liệu của Trung Quốc thì con số này lên tới 42
tỷ USD. Để tránh phụ thuộc và bị động, các doanh
nghiệp Việt Nam cần phải chấm dứt xuất khẩu tiểu
ngạch, đừng nhìn vào cái lợi trước mắt mà “hạ thấp”
chính mình.

3.6. Sản xuất manh mún, công nghệ lạc hậu

Một trong những nguyên nhân chính khiến cho
hàng nông sản rơi vào tình trạng được mùa rớt giá
là do chưa có quy hoạch vùng chuyên canh theo lợi
thế so sánh của từng vùng, quy mô sản xuất còn
manh mún nhỏ lẻ, chưa tổ chức được liên kết vùng,
hệ thống phân phối chưa chuyên nghiệp. Ngoài ra,
do trình độ nhận định thị trường của người nông dân
còn hạn chế, thấy sản phẩm gì được giá là ngay lập
tức chuyển sang sản phẩm đó, dẫn dến tình trạng
cung vượt quá cầu, hàng hóa dư thừa không tiêu thụ
được và chất lượng không ổn định. Ví dụ như mặt
hàng cá tra: vào thời điểm con cá mang lại lợi ích
kinh tế cao nhất, người dân ồ ạt tự đào ao thả cá,
diện tích tăng đột biến, nằm ngoài quy hoạch. Mặt
khác, người nông dân tự ý sản xuất lại không nắm
chắc đầu ra của sản phẩm, không liên kết với bất kì
doanh nghiệp nào để đảm bảo an toàn cho cá tra
nguyên liệu.

Mặt khác, do việc đầu tư cho công nghệ thu
hoạch, chế biến, bảo quản còn rất hạn chế, dẫn đến
tỷ lệ mất mát, hư hỏng cao, hàng hóa không đồng
nhất cả về quy cách lẫn về chất lượng… làm cho tính
cạnh tranh của nông sản hàng kém. Ví dụ: Bà Cao
Minh Huệ - Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm
thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn) cho biết: “Riêng đối với mặt hàng
rau, tính đến năm 2012, cả nước có khoảng 31.600
ha sản xuất rau an toàn, chiếm 26,3% tổng diện tích
trồng rau chuyên canh. Điều đáng nói là, thực trạng
sơ chế, bảo quản rau an toàn vẫn mang tính thủ công
với phương tiện vận chuyển còn thiếu, lạc hậu, tỷ lệ
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tổn thất cao (khoảng 25-30%)” (Hồng Loan, 2014).

4. Giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu nông
sản

4.1. Tái cơ cấu ngành và chuyển dịch cơ cấu
sản phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê
duyệt Đề án tái cơ cấu 6 lĩnh vực: Trồng trọt, chăn
nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chế biến nông
lâm thủy sản và cụ thể hóa các giải pháp thực hiện.
Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định rõ việc
tập trung đầu tư vào các ngành hàng có giá trị kinh
tế cao. Phấn đấu đến năm 2015, giá trị gia tăng của
các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực tăng thêm
15%, đến năm 2020 con số này là 20% so với hiện
nay (Tiến Anh, 2013). Theo dự báo của các tổ chức
thế giới, trong nhiều năm tới, giá nông sản sẽ tiếp
tục tăng do dân số và nhu cầu của thế giới tăng cao.
Nhưng đi kèm theo đó, yêu cầu về chất lượng hàng
hóa cũng tăng lên. Vì vậy, nông nghiệp nước ta
không thể mãi phát triển theo chiều rộng mà nhất
thiết phải đi vào chiều sâu. Theo đó, cần chuyển
dịch hợp lý cơ cấu sản phẩm chế biến sâu, chế biến
tinh, nâng cao chất lượng và tỷ trọng các sản phẩm
có giá trị gia tăng cao, hạn chế sản xuất và xuất khẩu
các sản phẩm thô, từ đó gia tăng giá trị cho từng mặt
hàng nhằm đem về kim ngạch xuất khẩu cao hơn.
Ðồng thời, tạo cho người nông dân nhiều cơ hội
tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

4.2. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học
công nghệ

4.2.1. Khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở nghiên
cứu hợp tác với doanh nghiệp để áp dụng công nghệ
sản xuất mới

Cần có cơ chế khuyến khích các cơ sở nghiên cứu
hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện đề tài có
tính ứng dụng cao, gắn kết quả nghiên cứu với sản
phẩm cuối cùng. Đề xuất cơ chế hỗ trợ các tổ chức,
cá nhân mua công nghệ sản xuất các sản phẩm có
giá trị gia tăng cao, áp dụng công nghệ sản xuất
sạch, bảo vệ môi trường, nhằm phát triển bền vững.

4.2.2. Đổi mới công nghệ đồng bộ ở các khâu
trước, trong và sau sản xuất theo hướng hiện đại

Đẩy mạnh việc phát triển công nghệ sinh học
trong nông nghiệp bằng việc sử dụng các giống cây

trồng và vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao
bảo đảm được những tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm
nghiêm ngặt nhất theo yêu cầu thị trường trong
nước và quốc tế. Áp dụng các hệ thống quản lý chất
lượng tiên tiến, như HACCP, SSOP, ISO... trong chế
biến, nhằm kiểm soát tốt chất lượng và an toàn thực
phẩm. Đồng thời nghiên cứu và ứng dụng khoa học,
công nghệ vào khâu sau thu hoạch nhằm giảm tổn
thất, nâng cao hiệu quả sản xuất đáp ứng tốt yêu cầu
của người tiêu dùng bằng việc hiện đại hoá kỹ thuật
phơi sấy, các phương pháp bảo quản, và bảo đảm
tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Cụ thể, về lúa gạo, giảm tổn thất sau thu hoạch từ
11%-13% hiện nay xuống còn 5%-6% bằng các
biện pháp cơ giới hóa thu hoạch, đầu tư máy sấy,
kho chứa thóc; sử dụng máy gặt đập liên hợp tính
năng kỹ thuật cao, mức độ gặt sót dưới 1,5%. Với
ngành thủy sản, giảm tổn thất sau thu hoạch khai
thác hải sản từ 20% hiện nay xuống 10% (Lê Thủy,
2014) thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học
kỹ thuật trong khai thác thủy sản; ưu tiên đầu tư
trang thiết bị và hệ thống hầm lạnh bảo quản sản
phẩm trên tàu đánh bắt xa bờ…

Phát triển công nghiệp chế biến với những giải
pháp cụ thể sau: Quy hoạch xây dựng các vùng
nguyên liệu tập trung, quy mô lớn theo định hướng
xuất khẩu; đầu tư thâm canh, ứng dụng các thành
tựu khoa học và công nghệ mới để đáp ứng tốt yêu
cầu chế biến xuất khẩu.

Tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp chế
biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu và có
những chính sách ưu đãi khuyến khích sự tham gia
của tất cả các thành phần kinh tế. Vừa đầu tư đổi
mới hiện đại hoá thiết bị công nghệ của các doanh
nghiệp chế biến nông sản hiện có vừa đầu tư xây
dựng các doanh nghiệp chế biến mới với trình độ
công nghệ hiện đại.

4.3. Tăng cường liên kết Nhà nước – doanh
nghiệp – nông dân, tổ chức lại sản xuất

Nhà nước đề ra chiến lược phát triển ngành nông
nghiệp nói chung và chiến lược xuất khẩu nông sản
nói riêng, đồng thời ban hành các chính sách khuyến
khích, hỗ trợ doanh nghiệp và người nông dân sản
xuất, xuất khẩu nông sản. Đồng thời tiếp tục đẩy
mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất,
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cải tạo đồng ruộng, đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông,
thủy lợi, điện...) để áp dụng cơ giới hóa, nhằm tổ
chức sản xuất hàng hóa lớn cung cấp cho chế biến
và xuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp có đủ khả năng tự đầu tư vùng nguyên liệu
để chủ động trong sản xuất kinh doanh.

Tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước – doanh
nghiệp và người nông dân để họ không phát triển tự
phát mà cần có những hiểu biết cơ bản về quy luật
kinh tế, yêu cầu của thị trường, không chạy theo
những nguồn lợi trước mắt, phá hủy môi trường
sinh thái. Công tác khuyến nông, khuyến thương
cần đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp những kiến
thức cơ bản về thị trường và nâng cao năng lực thị
trường của các chủ thể sản xuất hàng hoá ở nông
thôn. Thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các chủ
thể sản xuất nguyên liệu và chủ thể chế biến nguyên
liệu nông sản; đồng thời đề cao trách nhiệm và sự
hợp tác của các bên trong việc thực hiện điều đã
cam kết.

Tổ chức sản xuất theo hướng: chuyển dịch hợp lý
cơ cấu sản phẩm chế biến sâu, chế biến tinh, nâng
cao chất lượng và tỷ trọng các sản phẩm có giá trị
gia tăng cao, hạn chế sản xuất và xuất khẩu các sản
phẩm thô. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy
trình sản xuất tiên tiến đối với từng loại sản phẩm,
đảm bảo chất lượng, giảm tỷ lệ tiêu hao vật tư,
nguyên liệu và quản lý tốt an toàn vệ sinh thực
phẩm. 

4.4. Nhóm giải pháp về thị trường

4.4.1. Công tác dự báo thị trường

Cần có các biện pháp phân tích và dự báo về nhu
cầu trung hạn và dài hạn, xu hướng tiêu thụ sản
phẩm, biến động thị trường nhằm định hướng phát
triển sản xuất, xây dựng chiến lược phát triển thị
trường cho các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là các
nhóm sản phẩm mới, có tiềm năng giá trị gia tăng
cao. 

4.4.2. Mở rộng thị trường xuất khẩu

Củng cố vị thế của các mặt hàng xuất khẩu chủ
lực theo hướng tăng dần tỷ trọng các mặt hàng nông
lâm thủy sản chế biến ở phân khúc giá trị gia tăng
cao sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Australia… Cùng với các ngành
chức năng cấp Trung ương, bản thân từng địa

phương, mỗi doanh nghiệp cũng cần nỗ lực chủ
động tìm kiếm thị trường bằng nhiều phương pháp
khác nhau cũng như hết sức thận trọng về các tiêu
chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu
khắt khe của thị trường thế giới.

4.4.3. Xây dựng thương hiệu cho nông sản xuất
khẩu

Duy trì, cải tiến cách thức quản lý trang trại, kỹ
thuật nuôi trồng an toàn và chứng nhận sản phẩm
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng và thực
hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, làm rõ nguồn
gốc xuất xứ của sản phẩm; thực hiện thủ tục đăng ký
và bảo hộ nhãn hiệu thương mại sản phẩm trong
nước và quốc tế để tránh bị nhái, bị mất thương
hiệu; quảng cáo và thông tin đầy đủ, minh bạch về
sản phẩm, về nhà sản xuất, về dấu hiệu nhận biết sản
phẩm cùng với những cam kết hoặc kết quả chứng
nhận vệ sinh an toàn đã đạt được.

4.4.4. Xây dựng kênh phân phối

Tạo dựng kênh phân phối thuận tiện, hữu hiệu và
bền vững cho sản phẩm để đảm bảo sản phẩm dễ
dàng đến tay người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu
thường xuyên của người tiêu dùng sản phẩm an
toàn.

4.4.5. Các hoạt động xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nông
sản thông qua việc tham gia hội chợ triển lãm trong
và ngoài nước, quảng bá hàng hoá và doanh nghiệp
sản xuất hàng hoá, tiến tới thành lập các trung tâm
giao dịch nông sản ở các vùng sản xuất hàng hoá tập
trung.

4.5. Đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế

Mở rộng quan hệ liên kết quốc tế trong cả sản
xuất và xuất khẩu bằng cách: Phối hợp trong lĩnh
vực nghiên cứu khoa học và công nghệ để tạo ra
những giống cây trồng, vật nuôi có khả năng cạnh
tranh cao; phối hợp xây dựng hệ thống dịch vụ kiểm
dịch động thực vật xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc
tế; phối hợp các chính sách thương mại của các
nước trong khu vực trong thực hiện hoạt động xuất
khẩu nông sản; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
vào phát triển nông nghiệp và nông thôn; hình thành
các hiệp hội theo ngành hàng để phối hợp hành
động trên thị trường quốc tế.r
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Enhancing the value of Vietnam export agricultural products 

Abstract:

In recent years, the export of agricultural products has made significant achievements, but besides that
there are still many limitations, notably the quality of growth, the majority as the crude product, the lack
of competitiveness and the dependence on the "easy-going" markets. The article attempts to clarify the sit-
uation of exporting agricultural products in Vietnam, focusing on the shortage associated with this process.
The author then proposes various solutions to solve these problems, including: restructuring production;
investmenting in research and application of science and technology; strengthening the link between State
- Business – Farmer; and other solutions on the market, foreign investment and international cooperation.
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